


DINH DƯỠNG CÓ TRONG MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM

Loại thực phẩm Năng lượng (Kcal) Chất đạm (g) Chất béo (g)

Cá (110 g) 110–140 20–25 1–5 

Thịt ức gà (110 g) 160 28 7 

Thịt cừu (110 g) 250 30 14 

Thịt bò (110 g) 450 25 35 

Đậu nành (100 g) 446 36,49 19,94

Sữa bò (500 g) 344 16,6 20

Sữa đậu nành (500 g) 200 22 9


